
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ 
KHÁNH VĨNH THỜI KHÓA BIỂU

KHOA CNKT - NGHIỆP VỤ HỌC KỲ I     NĂM HỌC 2024 - 2025
Áp dụng từ Tuần: 4 ngày 23/09/2024

Lớp: CBMA K8 CBMA K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết CBMA K8

Chiều

Cắt, tỉa hoa 
trang trí

Thầy Thỉnh 
giảng TH

1-4

Cắt, tỉa hoa 
trang trí

Thầy Thỉnh 
giảng TH

1-4

Kỹ thuật và 
phương pháp 

chế biến món ăn
Cô Thỉnh giảng 

LT

1-3

Sinh lý dinh 
dưỡng

Cô Thỉnh giảng 
LT

1-3

Thương phẩm 
và an toàn thực 

phẩm
Cô Thỉnh giảng 

LT

1-3 CBMA K8

Lớp: NVNH K8 NVNH K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết NVNH K8

Chiều

Lý thuyết 
nghiệp vụ bàn 1

Thầy Thỉnh 
giảng LT 
NVNH

1-3

Thực hành 
Nghiệp vụ bàn 1

Thầy Thỉnh 
giảng TH 

NVNH

1-4

Thực hành 
Nghiệp vụ bàn 1

Thầy Thỉnh 
giảng TH 

NVNH

1-4

Tổng quan du 
lịch

Thầy Thỉnh 
giảng LT 
NVNH

1-3

Văn hóa ẩm 
thực

Thầy Thỉnh 
giảng LT 
NVNH

1-3 NVNH K8

Lớp: KTXD K8 KTXD K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết KTXD K8

Chiều

Vẽ kỹ thuật xây 
dựng

Thầy Nguyễn 
Minh Hùng

1-4

Vẽ kỹ thuật xây 
dựng

Thầy Nguyễn 
Minh Hùng

1-4

Vật liệu xây 
dựng

Thầy Nguyễn 
Minh Hùng

1-3

Bảo hộ lao động
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-3

Bảo hộ lao động
Thầy Nguyễn 

Minh Hùng 1-3 KTXD K8

Lớp: MTT K8 MTT K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết MTT K8
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Chiều

Thiết kế Áo sơ 
mi, quần âu nam 

nữ
Cô Mai Thị 

Linh

1-4

Thiết kế Áo sơ 
mi, quần âu nam 

nữ
Cô Mai Thị 

Linh

1-4

Vật liệu may
Cô Mai Thị 

Linh 1-3 MTT K8

Lớp: ĐCN K8 ĐCN K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết ĐCN K8

Chiều

An toàn điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-3

An toàn điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-3

Mạch điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-3

Mạch điện
Thầy Lê Quốc 

Huy 1-3 ĐCN K8

Lớp: CNTT K8 CNTT K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết CNTT K8

Chiều

Tin học
Thầy Kiều Xuân 

Khiêm 1-4

Tin học
Thầy Kiều Xuân 

Khiêm 1-4

Tin học
Thầy Kiều Xuân 

Khiêm 1-4 CNTT K8

Lớp: TY K8 TY K8

Thứ/ 
Buổi Hai Tiết Ba Tiết Tư Tiết Năm Tiết Sáu Tiết Bảy Tiết Chủ nhật Tiết TY K8

Chiều

Giải phẫu, sinh 
lý vật nuôi

Thầy Nông 
Hồng Chuyên

1-4

Giải phẫu, sinh 
lý vật nuôi

Thầy Nông 
Hồng Chuyên

1-4

Sinh lý bệnh thú 
y

Thầy Nông 
Hồng Chuyên

1-4

Vi sinh vật học 
thú y

Thầy Nông 
Hồng Chuyên

1-4 TY K8

Khánh Vĩnh, ngày 20 tháng 9 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG P. ĐÀO TẠO - QUẢN SINH KHOA GDNN
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Kiều Xuân Khiêm Đỗ Thị Hương Lan Ngô Hoàng Anh


